
TT MÃ SP DIỄN GIẢI ĐVT Giá đại lý Giá bán lẻ 
Kích thước lắp đặt an toàn 

theo quy chuẩn Boss
Ghi chú

1 GM 520M Nan 520M. Độ dày 0.8-1.1mm ±5% m2 989,000 1,650,000 Rpb ≤ 4.5m x Cpb  ≤ 4.5m  

2 GM 520D Nan 520D. Độ dày 1.0-1.3mm ±5% m2 1,180,000 1,820,000 Rpb ≤ 5.5m x Cpb  ≤ 5.5m  

3 GM 521M Nan 521M. Độ dày 0.8-1.1mm ±5% ( Zoăng 1 chiều ) m2 1,080,000 1,850,000 Rpb ≤ 4.5m x Cpb  ≤ 4.5m  

4 GM 521D Nan 521D. Độ dày 1.0-1.3mm ±5% ( Zoăng 1 chiều ) m2 1,259,000 1,990,000 Rpb ≤ 5.5m x Cpb  ≤ 5.5m  

5 GM 522M Nan 522M. Độ dày 0.8-1.1mm ±5% ( Zoăng 2 chiều ) m2 1,120,000 1,900,000 Rpb ≤ 4.5m x Cpb  ≤ 4.5m  

6 GM 522D Nan 522D. Độ dày 1.0-1.3mm ±5% ( Zoăng 2 chiều ) m2 1,295,000 2,100,000 Rpb ≤ 5.5m x Cpb  ≤ 5.5m  

7 RS.76GM Ray không lắp khóa (cho Nan Germandoor bản 52) md 147,000 180,000

Lưu ý: 

* Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT10% .

* Giá bán trên áp dụng:

+ Là giá bán theo kích thước phủ bì cửa ( Vì giá đã bao gồm cả ray 76GM + Trục 114)

+ Nếu muốn lấy Ray/Trục có giá trị cao hơn thì tính thêm chênh lệch giá đại lý

+ Không áp dụng khuyến mãi bộ khóa Bossdoor khi mua cửa đồng bộ

+ Cửa lỗ thoáng có diện tích tiêu chuẩn ≥ 6.5m2. Các bộ cửa từ ≤ 6.5m2 tích thêm phụ phí 3%

* Độ dày của nan cửa được đo tại điểm mỏng nhất và dày nhất dung sai là ± 5%

* Áp dụng chương trình khuyến mại nhân dịp triển khai bán sản phẩm Germandoor

+ Đơn đặt hàng từ 1-2 bộ/Lần được tặng thêm 10.000đ/m2 cửa

+ Đơn đặt hàng từ 3-4 bộ/Lần được tặng thêm 15.000đ/m2 cửa

+ Đơn đặt hàng từ > 5 bộ/Lần được tặng thêm 20.000đ/m2 cửa

*** Bảng giá có hiệu lực từ ngày 14/04/2020 đến khi có thông báo mới thay thế

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN & PHỤ KIỆN CỬA CUỐN GERMANDOOR
(Áp dụng từ Ngày 14/04/2020 )

Cửa cuốn lỗ thoáng - Germandoor

Sử dụng ray mới 76GM. 

Trường hợp lắp khóa 

Bossdoor (khóa đa năng, 

Khóa cài chốt tự động) thì 

sử dụng ray KC94/94E 

nhựa mỏng

* Giá bán áp dụng cho nan sơn, hệ sơn ngoài trời. Màu sơn là màu sẫm sần bóng (#2). Đối với khu vực miền bắc và màu vàng kem bóng (#6) cho khu vực miền nam. Trường hợp 

muốn sơn màu hoặc hệ sơn khác có tính thêm phí phát sinh sẽ báo theo thực tế và thời gian chờ.


